
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TRƢỜNG SƠN 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                 

 

Số:       /BC-UBND      Trường Sơn, ngày     tháng 6 năm 2023. 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

 
 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Ban hàng các văn bản tổ chức triển khai thực hiện của cấp xã. 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Tổ chức triển khai thực hiện của các tổ giám sát cộng đồng. 

Các tổ giám sát đều có Kế hoạch hoạt động năm có chi tiết nhiệm vụ hàng 

tháng để làm cơ sở tổ chức thực hiện. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ATTP đƣợc giao năm 2023. 

- Duy trì tốt Chuỗi cung ứng lúa, gạo an toàn; Chuỗi cung ứng rau, củ, 

quả an toàn: Triển khai xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung (3ha). 100 

% sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài vào được kiểm soát, đáp ứng các quy 

định về VSATTP. 

- Duy trì tốt cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đều đáp ứng quy định về điều 

kiện VSATTP: cơ sở giết mổ gia súc là các cơ sở quy mô nhỏ, cơ bản đáp ứng 

yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, đóng dấu kiểm soát giết mổ, ghi nhật ký nhập 

hàng, bán hàng, ... 

- Duy trì tốt Mô hình chợ an toàn thực phẩm (01chợ Trường Sơn); 

- Duy trì tốt Mô hình bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm (01 bếp ăn tập thể 

của trường Mầm non Trường Sơn).  

- Các nhà hàng, cửa hàng ăn uống cơ bản đáp ứng quy định về điều kiện 

VSATTP.  

- Duy trì tốt xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao. 

(Có bảng tổng hợp tại các Phụ lục 02, 2.1, 2.2, 2.3 kèm theo). 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao và giải pháp. 

- Mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn: 

+ Chuỗi lúa, gạo an toàn: Duy trì tốt và hoàn tất nhiệm vụ vụ Chiêm 

xuân, đang làm hồ sơ đăng ký công nhận lại sản phẩm “Gạo Sạch Hương Quê” 

đạt OCOP 3 sao (lần 2).  
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+ Chuỗi cung ứng rau, củ, quả an toàn: Duy trì tốt. 

- Cơ sở giết mổ: Duy trì tốt. 

- Mô hình chợ an toàn thực phẩm: Duy trì tốt. 

- Mô hình bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm: Duy trì tốt. 

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP. 

Đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng truyền thông về hưởng ứng 

tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm hướng dẫn nhận biết và sử 

dụng sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn nhằm góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh cũng như hiểu biết, niềm tin của 

người tiêu dùng trong lựa chọn và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản 

được kiểm soát an toàn thực phẩm  theo chuỗi đảm bảo bảo nguồn gốc, xuất 

xứ rõ ràng và được chứng nhận, xác nhận an toàn. 

 Tuyên truyền thường xuyên đặc biệt là dịp tết nguyên đán và tháng cao 

điểm vệ sinh an toàn thực phẩm.  

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 03 kèm theo). 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về vệ sinh an 

toàn thực phẩm; 

4.1. Quản lý điều kiện đảm bảo ATTP: 

- Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý: 

+ Cấp tỉnh: 2. 

+ Cấp huyện: 12. 

+ Cấp xã: 102. 

- Kết quả quản lý điều kiện đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm 2023: 

+ Số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 14; 

+ Số cơ sở đã được cấp giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn: 102; 

- Kết quả tiếp nhận công bố sản phẩm: 03. 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 04 kèm theo). 

4.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về ATTP, 

phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

* Việc thành lập các đoàn kiểm tra: Đã tổ chức 2 đoàn chuyên ngành về 

ATTP đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn vào các dịp 

tết Nguyên đán và tháng hành động về ATTP 2023. 

* Kết quả thanh tra, kiểm tra:  

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 62;  

- Số cơ sở đạt yêu cầu; 62; 
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- Số cơ sở vi phạm; số cơ sở bị xử lý: 0;  

 (Có bảng tổng hợp tại phụ lục 05 kèm theo).  

* Kết quả giám sát ATTP trên địa bàn:  

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và để có cơ sở cảnh báo 

nhân dân các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn, đợt 1 

năm 2023, UBND xã đã thực hiện việc lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên đối với các 

sản phẩm thực phẩm trên địa bàn. 

* Mẫu kiểm nghiệm. 

- Số mẫu kiểm nghiệm: 04 mẫu. Ưu tiên đối với các sản phẩm thực phẩm sản 

xuất trên địa bàn đang xuất bán tại thời điểm lấy mẫu bao gồm: Hành chăm, Khoai 

lang; Lạc; Gạo.  

- Phương pháp lấy mẫu: Lấy mẫu ngẫu nhiên, đảm bảo tính đại diện. 

- Đơn vị kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất 

lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa. 

- Kết quả: 4/4 mẫu đều đạt yêu cầu. 

* Kiểm nghiệm bằng test nhanh:  

- Số mẫu test nhanh: 05 mẫu. Ưu tiên đối với các sản phẩm thực phẩm 

sản xuất trên địa bàn đang xuất bán tại thời điểm lấy mẫu và các sản phẩm 

đang kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn gồm: dưa hấu, bí đỏ, ngô nếp, 

bánh cuốn, bún.  

- Phương pháp lấy mẫu: Lấy mẫu ngẫu nhiên, đảm bảo tính đại diện. 

- Kết quả: 5/5 mẫu đều đạt yêu cầu. 

* Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về ATTP thông qua 

đường dây nóng: Số phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận; kết quả xử lý phản 

ánh, kiến nghị: Không. 

* Kết quả ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn của các cơ sở sản 

xuất ban đầu nhỏ lẻ:  

- Tổng số cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý: 102. 

- Số cơ sở đã ký cam kết: 102. 

- Số cơ sở đã được kiểm tra: 62; 

- Số cơ sở vi phạm, hình thức xử lý; Không. 

* Giám sát của các tổ giám sát cộng đồng: 7 tổ giám sát thôn đã thực hiện 

giám sát được các hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc ngành nông nghiệp quản lý, 

kết quả 105/105 lượt giám sát không có hộ nào vi phạm quy định vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 
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* Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm: Trạm y tế thường xuyên có 

bài tuyên truyền về phòng chống ngộ độc thực phẩm; Trên địa bàn toàn xã không 

xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.  

5. Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý ATTP. 

 - Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy: Kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh 

ATTP cấp xã. Tại Quyết định số: 07/QĐ-UBND, ngày 12/01/2023 của UBND xã 

Trường Sơn về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo về Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

năm 2023. Đồng thời có phân công nhiệm vụ kèm theo tại Thông báo số: 06/TB-

BCĐ, ngày 12/01/2023 của BCĐ về quản lý vệ sinh ATTP xã Trường Sơn về phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã 

Trường Sơn, năm 2023. 

 - Kết quả thành lập, kiện toàn tổ giám sát cộng đồng thôn/bản/phố, tổ giám sát 

ATTP tại chợ:  Tại Quyết định số: 29/QĐ-UBND, ngày 12/4/2023, của UBND xã 

Trường Sơn v/v Kiện toàn tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm, trên địa bàn 

xã Trường Sơn, huyện Nông Cống; Quyết định số: 30/QĐ-UBND, ngày 12/4/2023, 

của UBND xã Trường Sơn V/v Ủy quyền cho Các tổ giám sát cộng đồng cấp giấy 

xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thực phẩm. Đồng thời 02 tổ giám sát có sự 

thay đổi về nhân sự cũng đã có Thông báo phân công trách nhiệm cho các thành 

viên. 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 06 kèm theo). 

6. Tăng cƣờng nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP 

UBND xã luôn đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác đảm bảo 

ATTP  trên địa bàn. 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 07 kèm theo).  

7. Kết quả phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính 

trị, xã hội trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

UBND xã đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội trong xã 

tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn 

viên, hội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP và bảo vệ môi trường. Các tổ 

chức đoàn thể đưa nội dung thực hiện công tác vệ sinh ATTP và bảo vệ môi 

trường vào chuyên đề sinh hoạt của hội mình; hàng tháng, quý, năm có đánh giá 

và đưa ra kế hoạch thực hiện cho những kỳ sau. 

8. Đánh giá chung. 

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành chương trình Năm cao điểm vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đã từng bước được triển khai 

hiệu quả và được sự hưởng ứng của cộng đồng. 

Công tác tuyên truyền phong phú và đa dạng: thông tin truyền thanh, băng 

zon, tuyên truyền vận động tại buổi phát động, tập huấn, các hội nghị, sinh hoạt 

của câu lạc bộ, ... Do vậy người dân đã nhận thức được và có nhiều chuyển biến 
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tích cực, đã hạn chế được mức thấp nhất việc sử dụng các chất cấm trong sản 

xuất nông nghiệp; Nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân: như thế nào là 

rau, củ, quả, thực phẩm an toàn; không lạm dụng - đảm bảo thời gian cách ly khi 

sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; Không chủ quan với các nguồn ôi 

nhiễm khác (không khí, nước tưới, …). Giảm thiểu các vi phạm về tồn dư thuốc 

BVTV, kháng sinh, chất bảo quản, chất phụ gia trong rau, củ, quả, thực phẩm, 

tạo niềm tin cho người tiêu dùng. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN. 

1. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế đó là:  

- Một số hộ kinh doanh, người tiêu dùng còn chưa thật sự chú trọng đến 

nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nhận biết về hàng kém chất lượng, hàng 

nhái, hàng giả. 

 - Các chủ cơ sở kinh doanh, chủ hộ chăn nuôi, trồng trồng trọt chưa hiểu 

hết vai trò, ý nghĩa của việc chấp hành, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Các 

biện pháp xử lý vẫn nặng về tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục. 

- Chưa xây dựng được cơ sở giết mổ tập trung. 

2. Nguyên nhân  

- Người dân sống nặng về tình làng, nghĩa xóm việc tố giác, nhắc nhở, xử 

lý các sai phạm còn nể nang, né tránh. 

- Nông dân sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ dân thật sự quan tâm và thiếu kiến 

thức về ATTP, còn chủ quan trong sản xuất, bảo quản, chế biến, sử dụng thực 

phẩm. 

- Các Ban, tổ, câu lạc bộ về ATTP hoạt động kiêm nhiệm, chế độ hỗ trợ 

còn khó khăn, hạn chế tính chuyên nghiệp, trách nhiệm. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023. 
 

 * Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của 

chính quyền trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, phát huy vai trò 

của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng tích cực của toàn thể 

nhân dân trên địa bàn xã, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về VSATTP, 

phấn đấu hoàn thành bộ chuỗi cung cấp thực phẩm từ nuôi trồng, chế biến, kinh 

doanh trên địa bàn xã nhằm đảm bảo sức khoẻ của nhân dân và quyền lợi của 

người tiêu dùng. 

 * Mục tiêu cụ thể: 

 - 100% thành viên Ban chỉ đạo về VSATTP, Ban nông nghiệp xã được 

bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý ATTP. 

 - 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm 

có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm. 
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 - 100 % sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài vào được kiểm soát, đáp 

ứng các quy định về VSATTP. 

- 100% Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện vệ 

sinh thú y, VSATTP. 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn:  tập huấn kiến thức tập huấn kiến thức về quản 

lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (theo dự kiến). 

- Duy trì tốt các tiêu chí xã ATTP nâng cao. 

* Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm. 

 1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết khó khăm khắc phục 

hạn chế để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về an toàn thực phẩm. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức, phát luật 

về ATTP cho các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người 

dân;  

3. Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm an toàn trên địa bàn xã như tự trồng, tự nuôi, có nguồn gốc không bị lạm 

dụng các chất cấm trong trồng trọt và chăn nuôi. 

4. Công tác kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn: 

Khuyến khích các cá nhân, tổ chức cung ứng và bao tiêu thực phẩm an toàn có 

nguồn gốc rõ ràng được cấp có thẩm quyền công nhận. 

5. Quy hoach, quản lý quy hoạch và xây dựng triển khai cơ chế chính sách 

hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn: quy hoạch 

vùng tích tụ đất, có chính sách hỗ trợ kích cầu tạo ra cơ chế thông thoáng cho 

các nhà đầu tư vào địa phương để xây dựng, sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

sạch an toàn trong những năm tiếp theo. 

6. Tăng cường nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

công tác quản lý an toàn thực phẩm: đầu tư cơ sở hạ tầng, đường điện đảm bảo 

giao thông cho CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. 

7. Các BCĐ, Tổ giám át cộng động quản lý an toàn thực phẩm hoạt động 

hiệu quả, đúng quy định. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về an 

toàn thực phẩm.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện  truy xuất 

nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản, thuỷ sản không đảm 

bảo an toàn. 

 - Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh 

thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư nông nghiệp, đảm bảo sử dụng đúng chất 

lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp 

trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm. 
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 - Thường xuyên thực hiện kiểm tra về vệ sinh ATTP đối với các hộ giết 

mổ gia súc, gia cầm. Kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo điều kiện 

ATTP trong toàn bộ chuỗi sản xuất.  

- Tổ chức kiểm tra các hộ kinh doanh rau, thịt, vật tư nông nghiệp, thức ăn 

chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn về việc chấp hành các 

quy định về  vệ sinh an toàn thực phẩm . 

 - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm 

giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc và gian lận thương 

mại; Tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, chủ động giám 

sát các mối nguy ATTP để thông tin cảnh báo cho cộng đồng. 

` 9. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp 

trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: Tuyên truyền, vận động nhân dân 

phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo VS ATTP. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân 

Luật An toàn thực phẩm, kiến thức và pháp luật về ATTP. Tổ chức kiểm tra liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết trung thu. 

 - Đưa các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, bảo đảm kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp được triển khai đúng nội dung và đảm 

bảo chất lượng. 

 - Phối hợp với đài truyền thanh tăng cường công tác thông tin, truyền 

thông để người dân nhận biết được tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng, 

trọng tâm là không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ 

thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục, tuân thủ 04 đúng về sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc thú y. 
 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND (Báo cáo);  

- BCĐ vệ sinh ATTP xã; 

- Lưu: Vp UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

   Nguyễn Văn Dũng 
 

 



 
 

 
 

Phụ lục 01. 

Bảng tổng hợp kết quả ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, hƣớng dẫn tổ 

chức triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 
 

TT 

Số văn bản, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1. 

Quyết định số: 

103/QĐ-UBND, 

ngày 28/12/2022 

của UBND 

xã Trường Sơn 

về việc Thành lập đoàn kiểm tra về 

vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp 

tết Nguyên đán Quý Mão và mùa 

Lễ hội Xuân 2023 

 

2. 

Kế hoạch số: 

65 /KH-UBND, 

ngày 28/12/2022 

của UBND 

xã Trường Sơn 

về Kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn xã Trường Sơn 

năm 2023 

 

3. 

Kế hoạch số: 

66/KH-UBND, 

ngày 28/12/2022 

của UBND 

xã Trường Sơn 

về Thông tin tuyên truyền và đào 

tạo tập huấn về vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn xã Trường Sơn 

năm 2023 

 

4. 

Kế hoạch số: 

67/KH-BCĐ, 

ngày 28/12/2022 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

về Hoạt động của Ban chỉ đạo về 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

xã Trường Sơn, năm 2023 

 

5. 

Kế hoạch  số: 

68/KH-UBND, 

ngày  28/12/2022 

của UBND 

xã Trường Sơn 

về Triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán 

Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 

2023 

 

6. 

Thông báo  số: 

24/TB-UBND, 

ngày 29 /12/2022 

của UBND 

xã Trường Sơn 

V/v Kiểm tra an toàn thực phẩm 

trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 

và mùa Lễ hội Xuân 2023 

 

7. 

Kế hoạch số: 

70/KH-UBND, 

ngày 30/12/2022 

của UBND xã 

Trường Sơn 

về Thông tin, tuyên truyền đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 

bàn xã Trường Sơn, năm 2023 

 

8. 

Báo cáo số 

04/BC-BCĐ, ngày 

13/01/2023 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

về Kết quả kiểm tra an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão, 

Mùa Lễ hội xuân năm 2023, trên 

địa bàn xã Trường Sơn 

 

9. 

Thông báo số: 

29/TB-BCĐ, ngày 

13/01/2023 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

về Kết quả kiểm tra an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão, 

Mùa Lễ hội xuân năm 2023, trên 

địa bàn xã Trường Sơn 

 

10. 
Báo cáo số 

05/BC-BCĐ, ngày 
của BCĐ 

về Kết quả triển khai Kế hoạch bảo 

đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên 
 



 
 

 
 

16/01/2023 về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

đán Quý Mão, Mùa Lễ hội xuân 

năm 2023, trên địa bàn xã Trường 

Sơn 

11. 

Quyết định số: 

07/QĐ-UBND, 

ngày 12/01/2023 

của UBND 

xã Trường Sơn 

về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo về 

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

năm 2023 

 

12. 

Thông báo số: 

06/TB-BCĐ, ngày 

12/01/2023 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

về phân công nhiệm vụ các thành 

viên Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh 

an toàn thực phẩm xã Trường Sơn, 

năm 2023 

 

13. 

Báo cáo số: 

15/BC-BCĐ, ngày 

22/3/2023 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm quý I, phương hướng 

nhiệm vụ quý II 

 

14. 

Kế hoạch số 

14/KH-UBND, 

ngày 13/4/2023 

của UBND 

xã Trường Sơn 

Triển khai “tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm” năm 2023 
 

15. 

Quyết định số: 

29/QĐ-UBND, 

ngày 12/4/2023 

của UBND 

xã Trường Sơn 

Kiện toàn tổ giám sát cộng đồng về 

an toàn thực phẩm, trên địa bàn xã 

Trường Sơn, huyện Nông Cống 

 

16. 

Quyết định số: 

30/QĐ-UBND, 

ngày 12/4/2023 

của UBND 

xã Trường Sơn 

V/v Ủy quyền cho Các tổ giám sát 

cộng đồng cấp giấy xác nhận nguồn 

gốc, xuất xứ sản phẩm thực phẩm  

 

17. 

Quyết định số: 

32/QĐ-UBND, 

ngày 24/4/2023 

của UBND 

xã Trường Sơn 

Thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm “Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm” và lấy mẫu 

kiểm nghiệm đợt 1, năm 2023 

 

18. 

Thông báo số 

10/TB-BCĐ, ngày 

26/4/2023 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

V/v Kiểm tra “tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm” và lấy mẫu 

kiểm nghiệm đợt 1, năm 2023 

 

19. 

Báo cáo số 

49/BC-BCĐ, ngày 

19/5/2023 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

Về kết quả kiểm tra trong “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” 

và lấy mẫu kiểm nghiệm đợt 1, năm 

2023 

 

20. 

Thông báo số 

11/TB-BCĐ, ngày 

19/5/2023 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

Sơn về kết quả kiểm tra trong 

“tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” và lấy mẫu kiểm nghiệm đợt 

1, năm 2023 

 

21. 

Báo cáo số 

50/BC-BCĐ, ngày 

19/5/2023 

của BCĐ 

về quản lý 

vệ sinh ATTP 

xã Trường Sơn 

Về báo cáo tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm 2023 
 



 
 

 
 

Phụ lục 02: 

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm 

2023 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 

 

STT Nội dung 

Chỉ tiêu 

đƣợc 

giao 

(Số 

lượng) 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2023 

Ghi chú 
Chưa 

thực hiện 

(Số 

lượng) 

Đang 

thực hiện 

(Số 

lượng) 

Đã hoàn 

thành 

(Số lượng) 

1 

Thực phẩm tiêu 

dùng chủ yếu thông 

qua chuỗi 
     

2 

Xây dựng chuỗi 

cung ứng thực 

phẩm an toàn 
2   2  

3 
Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm ATTP      

4 
Chợ kinh doanh 

thực phẩm 1   1  

5 

Cửa hàng kinh 

doanh thực phẩm 

an toàn 
     

6 
Xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chí ATTP      

7 

Xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chí ATTP 

nâng cao 
     

 



 
 

 
 

Phụ lục 2.1: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi  6 

tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 

 

STT Tên chuỗi sản phẩm 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 

Số lượng chuỗi 

liên kết sản xuất, 

cung ứng thực 

phẩm an toàn 

Sản lượng (tấn) 
Tỷ lệ đáp 

ứng nhu cầu 

(%) 

1 Chuỗi lúa gạo 1   

2 Rau, quả 1   

3 Chuỗi thịt gia súc, gia cầm 0   

4 Chuỗi thủy sản (tôm, cá) 0   

5 Chuỗi khác 0   

Tổng cộng    



 
 

 
 

Phụ lục 2.2: 

Kết quả xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 6 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 

 

STT Tên chuỗi sản phẩm 

Số 

lƣợng 

chuỗi 

Số đơn vị 

tham gia 

chuỗi 

Diện tích 

(ha)/quy mô 

(con…) 

Sản lƣợng 

chuỗi 

(tấn/quả/lít) 

Đã đƣợc cấp Giấy 

xác nhận sản phẩm 

chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn 

Thị trƣờng tiêu thụ 

1 Chuỗi lúa gạo 1 1 100ha      

2 Rau, quả 1 1 3.1ha      

3 Chuỗi thịt gia súc, gia cầm           

4 Chuỗi thủy sản (tôm, cá)     
 

     

5 Chuỗi khác (ghi rõ tên chuỗi)           

 Tổng cộng           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Phụ lục 2.3:  

Kết quả thực hiện tiêu chí xã, phƣờng, thị trấn ATTP, ATTP nâng cao 6 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 

 

 

TT Tên đơn vị 

Xã, phƣờng, thị trấn ATTP Xã, phƣờng, thị trấn ATTP nâng cao 

Kế hoạch 

giao 

Đang thực 

hiện 
Kết quả 

Kế hoạch 

giao 

Đang thực 

hiện 
Kết quả 

1 Xã Trường Sơn    1  1 

2        

3        

4        

5        

...        

Tổng        

 



 
 

 
 

Phụ lục 03: 

Kết quả thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 6 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 
 

TT Hình thức 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 

Số lƣợng Đối tƣợng 
Số ngƣời 

tham dự 

phạm vi 

bao phủ 

1 Mít tinh (buổi) 0    

2 Diễu hành (buổi) 0    

3 Hội thi 0    

4 Nói chuyện (buổi) 0    

5 Phát thanh (lượt phát)     

 Phát thanh: Xã 29 lượt    

 Phát thanh: thôn 
13-15 

lượt/thôn 
   

6 
Truyền hình (tin, chuyên mục, 

phóng sự,…) 
0    

7 Báo viết (tin, bài, phóng sự,…) 0    

8 Băng rôn, khẩu hiệu,… (cái) 16    

9 Áp phích (cái) 18    

10 Tờ gấp (cái) 200    

11 Băng đĩa (hình, âm) 0    

12 Đào tạo, tập huấn (lớp) 01    

13 Hình thức khác     

- Tạp chí     

- Sổ tay     

- …     

                                                                                           



 
 

 

Phụ lục 04: 

Kết quả quản lý điều kiện đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 
 

STT     Thẩm quyền quản lý              

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP 

Cấp giấy cam kết sản 

xuất thực phẩm an toàn 

Cấp giấy xác nhận 

nguồn gốc xuất xứ 

Cấp giấy xác nhận 

kiến thức về ATTP 

Tổng số 

cơ sở 

thuộc 

phạm vi 

quản lý    

Tổng số 

cơ sở 

thuộc đối 

tượng 

phải cấp 

giấy        

Số cơ sở đã 

được cấp Tổng số 

cơ sở 

thuộc 

phạm vi 

quản lý 

Số cơ sở đã 

được cấp Số cơ 

sở đã 

được 

cấp 

Tổng 

số 

giấy 

đã 

được 

cấp 

Khối 

lượng 

sản phẩm 

được cấp 

(kg) 

Tổng 

số hồ 

sơ xin 

cấp 

Số giấy đã 

được cấp 

Tổng 

số      

Tỷ lệ 

(%)    

Tổng 

số   

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ngành Y tế 8  8  8  100  15  15  100        15  15  100 

2 Ngành NN và PTNT  4  4  4  100  66  66  100  64  287  106.574      

3 Ngành Công thương  2  2  2  100  21  21  100  8 235   12.658  21  21  100 

 Tổng cộng 14 14 14  100 102 102  100  522 119.232 36 36  100 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 05: 

Bảng tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 

STT 

Hình 

thức 

thanh tra, 

kiểm tra 

Tổng số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm tra 

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ 

sở 

đƣợc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ sở đạt 

yêu cầu 

Số cơ sở vi 

phạm bị cảnh 

cáo 

Số cơ sở vi phạm bị 

phạt tiền 
Số 

cuộc 

than

h tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ 

sở 

đƣợc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ sở 

đạt yêu cầu 

Số cơ sở vi 

phạm bị 

cảnh cáo 

Số cơ sở vi phạm bị 

phạt tiền 

Số cơ 

sở 

Tỷ lệ 

(%) 

Số cơ 

sở 

Tỷ lệ 

(%) 

Số cơ 

sở 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(Tr Đ) 

Số cơ 

sở 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số cơ 

sở 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

cơ 

sở 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tổng 

số tiền 

phạt  

(Tr Đ) 

1 
Liên 

ngành 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Chuyên 

ngành 
02 02 62 62 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tổng 

cộng 
02 02 62 62 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 06: 

Kết quả thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp xã, tổ giám sát ATTP 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 

 

Số 

TT 

Xã Trƣờng 

Sơn 

Kết quả thực hiện 

Thành lập, kiện toàn Ban nông 

nghiệp xã 
Thành lập, kiện toàn tổ giám sát ATTP 

Đã thành lập, 

kiện toàn 

Giao đơn vị làm 

đầu mối (*) 

Tổng số Tổ giám sát 

được thành lập, kiện 

toàn 

Số lượng Tổ giám sát 

thôn/bản/phố được thành 

lập, kiện toàn 

Số lượng Tổ giám sát 

tại chợ được thành 

lập, kiện toàn 

(1) (2) (3) (4) (5) = (6) + (7) (6) (7) 

1  0 0 02 02 0 

2       

… Tổng cộng      

 



 
 

Phụ lục 07:  

Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

an toàn và hoạt động quản lý ATTP 6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày  01 / 6 / 2023 của UBND xã Trường Sơn)  

 

  

                                                                                                                        ĐVT: Đồng 

Số 

TT 
Nội dung hỗ trợ 

Kinh phí hỗ trợ 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

huyện 
Ngân sách xã 

1. 
Hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm an toàn 
0 0 0 

2. Hỗ trợ hoạt động quản lý ATTP 0 0 9.600.000 

     

 Tổng cộng   9.600.000 
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